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Tóm tắt – Nghiên cứu có mục đích khảo sát
tiềm năng sử dụng các ao nuôi cá lóc chưa đạt
hiệu quả để nuôi tôm thẻ chân trắng. Khảo sát
được thực hiện trên 39 hộ nuôi tại huyện Trà
Cú, tỉnh Trà Vinh với các thông tin chung về
hộ nuôi, kĩ thuật nuôi và kinh tế. Kết quả khảo
sát cho thấy 56,4%, hộ nuôi tôm còn thiếu kinh
nghiệm, 51,3% đối tượng tham gia nuôi tôm có
trình độ chủ yếu là trung học cơ sở, 69,2% kĩ
thuật nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của
bản thân, chi phí trung bình của vụ nuôi là
393,57±206,55 triệu đồng/ha/vụ và lợi nhuận từ
tôm là 265,74±185,19 triệu đồng/ha. Kết quả
nghiên cứu cũng cho thấy, thuận lợi của người
nuôi tôm chủ yếu là cơ sở hạ tầng (75%), kế
đến là môi trường nuôi (50%). Trong khi đó, khó
khăn lớn nhất trong quá trình nuôi từ nguồn nước
nuôi bị ô nhiễm (66,1%) và dịch bệnh xuất hiện
(53,9%). Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, đa
phần các hộ nuôi đạt lợi nhuận từ quá trình nuôi
tôm thẻ chân trắng chiếm 92,3%.

Từ khóa: mô hình nuôi tôm, tôm thẻ chân
trắng, Trà Vinh.

Abstract – This study aims to investigate the
potential of using snakehead ponds to culture
white leg shrimp. The investigation was con-
ducted on 39 households in Tra Cu District, with
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general information about the farming house-
holds, farming techniques, and economic effi-
ciency. The results showed that 56.4% of the
households lacked practical experience, 51.3%
of shrimp farming participants had secondary
school education, and 69.2% of farming tech-
niques relied on themselves. The average cost
of the shrimp crop was 393.57±206.55 million
VND/ha/crop, and the profit was 265.74±185.19
million VND/ha. The research revealed the main
advantage was infrastructure (75%), followed by
farming environment (50%). On the other hand,
households face several challenges, including
water pollution (66.1%) and disease outbreaks
(53.9%). However, the results indicated that most
of the households achieved profits from white leg
shrimp farming, accounting for 92.3%.

Keywords: shrimp farming model, Tra Vinh,
white leg shrimp.

I. GIỚI THIỆU

Tôm thẻ chân trắng (TTCT) Litopenaeus van-
namei là một loài thủy sản có giá trị kinh tế
cao và là một trong những đối tượng nuôi chính
và có giá trị kinh tế ở Việt Nam, với sản lượng
(616.080 tấn) đứng thứ 4 trên thế giới [1]. Trong
thời gian gần đây, nhu cầu xuất khẩu TTCT ngày
càng tăng, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ ngành
nuôi TTCT ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Tại tỉnh Trà
Vinh, các mô hình nuôi TTCT thâm canh mật độ
cao ngày càng phát triển và nhân rộng nên diện
tích và sản lượng tăng cao. Năm 2023, diện tích
nuôi chuyên TTCT của tỉnh là 7.500 ha. Ngoài
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ra, địa phương đã khuyến khích người dân chuyển
đổi 389 ha từ các mô hình khác sang nuôi TTCT
thâm canh và bán thâm canh [2]. Trong số các
mô hình chuyển đổi sang nuôi TTCT, mô hình
nuôi cá lóc là một trong các mô hình nuôi chủ
yếu ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, mang lại lợi
nhuận cho các hộ nuôi. Tuy nhiên, trong những
năm gần đây, việc nuôi cá lóc gặp nhiều khó
khăn do giá thành sản phẩm giảm thấp và ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là
hiện tượng xâm nhập mặn và thay đổi nhiệt độ
nên dịch bệnh trên cá lóc ngày càng tăng. Theo
Trần Hoàng Tuân và cộng sự [3], 40,6% hộ được
khảo sát đã nhận định nhiệt độ và độ mặn tăng
cao là nguyên nhân dẫn đến việc nuôi cá lóc càng
khó khăn hơn, nhất là vào mùa nắng, vì vậy việc
chuyển đổi từ nuôi cá lóc sang nuôi đối tượng
nuôi khác được ưu tiên chọn. Xuất phát từ thực
tiễn nghiên cứu đánh giá về chỉ tiêu kĩ thuật và
tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ được chuyển
từ ao nuôi cá lóc còn hạn chế, nghiên cứu này
được thực hiện nhằm xác định rõ hiện trạng của
mô hình nuôi TTCT, góp phần làm cơ sở cho
việc nghiên cứu đa dạng hóa mô hình nuôi thủy
sản.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Tôm thẻ chân trắng là loài tôm được ưa chuộng
tại các nước như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Việt Nam [4], diện tích nuôi TTCT là 96.300 ha.
Đây là loài có giá trị kinh tế cao và được nuôi
phổ biến ở Đồng bằng song Cửu Long.

Tại tỉnh Trà Vinh, diện tích nuôi và sản lượng
TTCT không ngừng được tăng lên qua các năm
gần đây. Diện tích nuôi TTCT của tỉnh năm 2020
là 9.500 ha, sản lượng 56.800 tấn, đến năm 2023,
diện tích nuôi TTCT của tỉnh là 10.500 ha, sản
lượng đạt 178.750 tấn [4, 5]. Nhìn chung, TTCT
tại Trà Vinh rất được quan tâm và là đối tượng
phát triển chủ lực của ngành thủy sản trong thời
gian tới.

Chanratchakool et al. [6] cho biết, TTCT ở độ
mặn 0,5–45% vẫn có thể sống được, nhưng tôm
tăng trưởng tốt nhất ở độ mặn 10–15%. Bên cạnh
đó, độ kiềm cũng rất quan trọng cho sự phát triển
của tôm. Tôm phát triển tốt ở độ kiềm 80–120
mg CaCO3/L. Trong ao nuôi tôm, giá trị NH3

thấp hơn 0,1 mg/L được xem là thích hợp [7],
trong khi đó Chen et al. [8] cho rằng nồng độ
NH3 an toàn cho tôm nuôi là 0,13 mg/L. Nồng
độ NO2- trong ao nuôi TTCT phải thấp hơn 4,3
mg/L [8]. Nhu cầu protein trong khẩu phần thức
ăn của TTCT (20–35%). Trong điều kiện nuôi
công nghiệp, hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR)
của TTCT dao động 1,1–1 [9].

Theo Lê Xuân Sinh [10], trung bình diện tích
các ao nuôi TTCT là 0,22. Sau 87,4 ngày nuôi,
kích cỡ tôm đạt 92,4 con/kg và năng suất là 6,4
kg/ha/vụ. Nghiên cứu của Hoàng Tùng [11] cho
thấy, tổng chi phí cho một khu nuôi TTCT có diện
tích 1 ha từ 1,0–1,5 tỉ đồng hay 250–300 triệu/ao.
Theo kết quả khảo sát nuôi TTCT tại Trà Vinh
của Nguyễn Văn Tiếp và cộng sự [12], mật độ thả
nuôi 85–195 con/m2, độ sâu ao là 1,6 m, diện tích
nuôi 0,14 ha trong thời gian 81,91–90,78 ngày
cho năng suất 12–48 tấn, lợi nhuận 270–1.760
triệu đồng/ha/vụ tùy vào mật độ nuôi và mô hình
nuôi ao đất không lót bạt hay ao đất có lót bạt.
Một số khó khăn chính của việc nuôi TTCT là
tình hình dịch bệnh, thời tiết thay đổi, bệnh trên
tôm đã gây ra thiệt hại cho người nuôi [12].

Tôm thẻ chân trắng hiện nay là một trong
những đối tượng nuôi chủ lực của ngành thủy
sản, diện tích, năng suất nuôi loại tôm này ngày
càng mở rộng. Với điều kiện biến đổi khí hậu,
trong khi một số vùng nhiễm mặn gặp khó khăn
khi nuôi các đối tượng nước ngọt như cá lóc,
cá tra, việc nghiên cứu chuyển hướng sang nuôi
TTCT là một giải pháp phù hợp để thích ứng với
hiện tượng xâm nhập mặn hiện nay.

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

A. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2023.
- Địa điểm: Khảo sát được tiến hành tại xã Đại

An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

B. Phương pháp thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu thứ cấp
Các thông tin thứ cấp bao gồm số liệu thống

kê về tình hình nuôi TTCT trong nước, khu vực
ĐBSCL và tỉnh Trà Vinh được thu thập qua các
báo cáo tổng kết của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp ở địa bàn
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Hình 1: Bản đồ khu vực khảo sát
Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện

nghiên cứu và các công bố khoa học lĩnh vực
nuôi TTCT.

Thu thập dữ liệu sơ cấp
Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng cách sử

dụng bảng hỏi để phỏng vấn trực tiếp các hộ
nuôi đang thực hiện nuôi TTCT trong ao đã nuôi
cá lóc trước đó. Tổng số phiếu khảo sát là 39
phiếu, trong đó ấp Cây Da (14 phiếu), ấp Mé
Rạch B (6 phiếu), ấp Mé Rạch E (4 phiếu), ấp
Trà Kha (7 phiếu), ấp Giồng Đình (3 phiếu), ấp
Giồng Đình A (3 phiếu) và ấp Xà Lôn (2 phiếu).

Các thông tin thu thập gồm: Thông tin chung
của các hộ nuôi TTCT (tuổi, năm kinh nghiệm,
trình độ học vấn, nguồn kĩ thuật). Các biến thông
tin kĩ thuật của mô hình nuôi TTCT (thông tin
về cải tạo ao nuôi, con giống, kĩ thuật nuôi).

Các thông tin tài chính của hộ tôm thẻ chân
trắng (Tổng chi, tổng thu và lợi nhuận). Các công
thức tính toán:

Tổng thu = Giá bán x Sản lượng
Tổng chi = Chi phí cố định (khấu hau 3 năm)

+ chi phí biến đổi
Lợi nhuận = Tổng thu – Tổng chi
Tỉ suất lợi nhuận = lợi nhuận/Tổng chi
Các biến có liên quan về nhận thức: Thuận lợi

và khó khăn trong mô hình nuôi TTCT
Phương pháp phân tích số liệu
Các giá trị trung bình được xử lí bằng phần

mềm Excel. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
và lợi nhuận của mô hình nuôi được phân tích
bằng mô hình hồi quy đa biến sử dụng phần mềm
SPSS 22.0.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Hiện trạng nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện
Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Kinh nghiệm nuôi của chủ hộ
Bảng 1 trình bày kết quả kinh nghiệm nuôi

của chủ hộ tham gia nuôi TTCT tại huyện Trà
Cú, tỉnh Trà Vinh. Các hộ nuôi TTCT có kinh
nghiệm 1–3 năm chiếm tỉ lệ 56,4%, số hộ có kinh
nghiệm nuôi 4–6 năm là 28,2% và kinh nghiệm
nuôi 7–10 năm chiếm chỉ 15,4%. Kết quả này cho
thấy nghề nuôi TTCT mới phát triển gần đây tại
huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Bảng 1: Kinh nghiệm của chủ hộ nuôi tôm

Trình độ học vấn của chủ hộ
Bảng 2 cho thấy trình độ trung học cơ sở chiếm

51,3% chiếm tỉ lệ cao nhất, tiếp đó lần lượt là
trình độ tiểu học chiếm 38,5%, trung học phổ
thông 7,7% và thấp nhất là đại học chiếm chỉ
2,6%. Kết quả này cho thấy trình độ học vấn hộ
nuôi TTCT là một trong những vấn đề trở ngại
lớn cho nghề nuôi TTCT tại nơi khảo sát. Trình
độ học vấn là một trong những yếu tố quan trọng
để đánh giá khả năng tiếp cận ứng dụng những
kĩ thuật của ngành nghề nuôi trồng thủy sản. Kết
quả khảo sát cho thấy các hộ dân nuôi TTCT đều
gặp khó khăn về kĩ thuật nuôi mặc dù họ đã có
sự hỗ trợ từ các đại lí và sự hỗ trợ từ cán bộ địa
phương thông qua các buổi tập huấn.

Bảng 2: Trình độ học vấn hộ nuôi tôm

Nguồn kĩ thuật của chủ hộ
Tỉ lệ hộ nuôi TTCT tham gia tập huấn ở xã

2,6%, tham gia lớp tập huấn do công ti thuốc thủy
sản tổ chức 12,8%. Các hộ nuôi tự tìm hiểu kĩ
thuật nuôi TTCT chiếm 69,2% và học từ các nông
dân khác 12,8%. Phần lớn hộ nuôi trải nghiệm
và tự truyền đạt những kinh nghiệm đã ứng dụng
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vào sản xuất, điều này cho thấy mối quan hệ liên
kết giữa hộ nuôi TTCT và các đội ngũ kĩ thuật
từ công ti, xã ấp vẫn chưa phổ biến rộng dẫn đến
hiệu quả năng suất không cao (Bảng 3).

Bảng 3: Nguồn kĩ thuật hộ nuôi tôm

B. Thông tin chung về kĩ thuật nuôi

Thông tin chuẩn bị ao nuôi
Cải tạo ao là khâu cần thiết nuôi tôm. Bảng

4 cho thấy hộ nuôi TTCT sử dụng thuốc diệt cá
tạp là 12,3% và sử dụng hóa chất khác là 89,7%,
các hộ nuôi cải tạo ao nuôi bằng máy 100%. Các
hộ nuôi quan tâm đến việc cải tạo ao sau các vụ
nuôi vì đây là khâu then chốt, quyết định hiệu
quả nuôi vì trong ao nền đáy bùn bã hữu cơ tiềm
ẩn mầm bệnh.

Bảng 4: Thông tin chuẩn bị ao nuôi

Bảng 4 cũng cho thấy các hộ nuôi không sử
dụng ao lắng chiếm tỉ lệ lớn với 74,4%, gấp 3 lần
so với hộ nuôi không sử dụng ao lắng (25,6%).
Kết quả khảo sát này cũng được ghi nhận trên hộ
nuôi không lót bạt (74,4%) và lót bạt (25,6%).
Ưu điểm khi không sử dụng ao lắng và không lót
bạt trong nuôi TTCT sẽ tiết kiệm được chi phí
và diện tích nuôi hơn so với hộ có sử dụng ao
lắng và có lót bạt. Tuy nhiên, hạn chế của vấn đề
này là nguồn nước cũng như khâu chăm sóc ao
nuôi không đảm bảo cho TTCT. Cải tạo ao sau
vụ nuôi đối với ao lót bạt được hộ nuôi áp dụng
như chà sạch bạt, phơi khô khoảng 2–3 ngày và
dùng chlorine vệ sinh bề mặt bạt, tiếp theo phơi
nắng ao, sau đó xịt nước vệ sinh lại là có thể nuôi
tôm. Các hộ không có ao lắng chiếm 74,4%, vì
phần lớn hộ nuôi TTCT trước đây là nuôi cá lóc

chưa có kinh phí để làm ao lắng hoặc không đủ
diện tích nuôi nên đã tận dụng nuôi TTCT. Các
hộ không có ao lắng phải cần thời gian vệ sinh
lâu hơn như bơm nước ra ngoài, sau đó cào gom
bùn ở đáy ao, tiến hành bón vôi và chlorine với
liều lượng nhiều.

Thông tin về con giống
Bảng 5 cho thấy các hộ nuôi TTCT mua con

giống từ các cơ sở cung cấp giống tôm trong tỉnh
là 100% và các hộ nuôi không ương giống, chỉ
thả trực tiếp xuống ao nuôi. Đa phần các hộ nuôi
chọn con giống với giá rẻ từ các cơ sở nhỏ lẻ giới
thiệu thích hợp với môi trường nuôi tại huyện Trà
Cú, tỉnh Trà Vinh. Hiện nay, chất lượng con giống
chưa thật sự được quản lí tốt, giống tôm kém chất
lượng vẫn còn bán trên thị trường. Kết quả khảo
sát nhận thấy nguồn tôm giống tại tỉnh Trà Vinh
chưa đáp ứng được nhu cầu của hộ nuôi TTCT.
Nguyên nhân các cơ sở nhỏ lẻ chưa có sức hút và
chưa sản xuất số lượng lớn bởi vì số trại đủ điều
kiện sản xuất giống TTCT không nhiều, chưa đủ
thuyết phục người nuôi chọn và đồng hành lâu
dài.

Bảng 5: Thông tin về con giống

Thông tin kĩ thuật nuôi
Tổng diện tích nuôi trung bình là 0,36±0,33

ha/hộ. Diện tích nuôi thấp nhất là 0,06 ha/hộ và
diện tích nuôi lớn nhất là 1,6 ha/hộ (Bảng 6).
Theo FAO [1], nuôi tôm trong ao đất được áp
dụng nhiều ở Việt Nam, Thái Lan, Philippines,
Malaysia và Úc, diện tích ao nuôi của hệ thống
này từ 0,1–1,0 ha.

Các hộ nuôi tại địa bàn huyện Trà Cú tận dụng
diện tích nuôi cá lóc chuyển sang nuôi TTCT nên
quy mô nuôi nhỏ lẻ, chưa đủ tiềm lực kinh tế để
mở rộng diện tích nên các hộ không sử dụng ao
lắng (74,4%). Nguyễn Thanh Long và cộng sự
[13] cho biết diện tích ao càng lớn thì năng suất
có xu thế giảm. Do cải tạo ao cá lóc sử dụng
nuôi TTCT nên độ sâu ao nuôi dao động 2–2,5
m, cao hơn so với các vùng nuôi khác (1,5 m).
Bên cạnh đó, Bảng 6 cho thấy mực nước trong
ao trung bình là 1,6±0,09 m, mực nước trong
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Bảng 6: Thông tin kĩ thuật nuôi tôm thẻ

ao nuôi thấp nhất 1,5 m và cao nhất là 1,7 m.
Theo Nguyễn Văn Tiếp và cộng sự [12], khảo
sát nuôi TTCT tại huyện Cầu Ngang và huyện
Duyên Hải, mức nước của mô hình nuôi trong
ao lót bạt (1,61 m) cao hơn so với mô hình nuôi
trong ao đất (1,49 m). Điều này cho thấy khu
vực nuôi tôm TTCT tại địa bàn Trà Cú có mực
nước sâu hơn các vùng khác từ 0,3 m đến 0,5 m.
Kết quả khảo cũng ghi nhận có 95% số hộ nuôi
TTCT chọn phương án cấp nước mới vào ao với
với tỉ lệ 17,95±4,54%. Chu kì cấp nước mới là
1,18±0,45 ngày/lần (Bảng 6).

Mật độ cũng là yếu tố quan trọng quyết định
đến năng suất, lợi nhuận cao hay thấp các chi
phí thức ăn, con giống, nguyên liệu. Kết quả
khảo sát ghi nhận mật độ nuôi trung bình là
37,59±19,49 con/m2, cao nhất là 83,3 con/m2 và
thấp nhất là 7 con/m2 (Bảng 6). Nhìn chung, mật
độ nuôi tại huyện Trà Cú không quá dày, tôm có
thể phát triển ổn định và hạn chế tình trạng tôm
tìm thức ăn ở nền đáy vì nền đáy sâu 2 m–2,5
m có thể nhiễm phèn, khí độc. Theo Nguyễn
Văn Tiếp và cộng sự, [12], mật độ nuôi tôm ao
đất là 80±24,73 con/m2 và ao bạt là 195±50,18
con/m2. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Phùng [14]
cho biết, thời gian nuôi TTCT trong ao bạt 2,72
tháng. Kết quả Bảng 4.6 cũng cho thấy thời gian
nuôi TTCT trung bình là 2,59±0,56 tháng. Tuy
nhiên, một số hộ chỉ nuôi tôm được 0,6 tháng và
có hộ nuôi đến 3,5 tháng (Bảng 6). Thời gian
nuôi TTCT của các hộ ngắn thì mức thu lợi
nhuận không nhiều và hòa vốn, thời gian nuôi
dài sẽ có lợi nhuận nhưng cần chú ý về giá cả
thị trường hơn vì giá có thể thấp hơn chi phí
bỏ ra. Năng suất trung bình là 6,63±3,61 tấn/ha
từ các hộ nuôi TTCT cho thấy người nuôi xây
dựng ao nuôi với diện tích phù hợp là 0,06 ha

đến 0,6 ha, năng suất thấp nhất là 1,33 tấn và
cao nhất là 16 tấn. Theo Võ Nam Sơn và cộng
sự [15], so sánh đặc điểm kĩ thuật và chất lượng
môi trường giữa ao nuôi tôm sú và TTCT thâm
canh tại tỉnh Sóc Trăng cho thấy mật độ nuôi
trung bình từ 80,7–90,0 con/m2, thời gian nuôi
từ 101–104 ngày thì năng suất đạt 12,9–15 tấn/ha.
Năng suất có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề
liên quan thời tiết, mùa vụ, vật chủ, con giống,
thức ăn, chăm sóc và quản lí. Các hộ nuôi diện
tích lớn có thể gặp khó khăn như quản lí sức khỏe
tôm trong ao nuôi, chi phí vận hành cao nhưng
sẽ đạt lợi nhuận cao nếu nuôi thành công. Các hộ
nuôi diện tích nhỏ, dễ quản lí, chi phí vận hành
thấp, tỉ lệ sống cao nhưng lợi nhuận thu được
không cao hoặc hòa vốn.

Thông tin tài chính nuôi tôm thẻ chân trắng
Tổng chi phí nuôi TTCT dao động lớn từ 53,75

triệu đồng/ha/vụ đến 925 triệu đồng/ha/vụ, trung
bình 393,57±206,55 triệu đồng/ha/vụ. Sự biến
động lớn của tổng chi phí vụ nuôi là kết quả của
việc đầu tư vào máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu
nuôi phần chi phí cố định (từ 2,78 triệu đồng/vụ
đến 82,35 triệu đồng/vụ) và sự thay đổi lớn ở
chi phí biến đổi dao động từ 28,75 triệu đồng/vụ
đến 845 triệu đồng/vụ, tùy thuộc diện tích nuôi,
quy mô đầu tư cho vụ nuôi như con giống, thức
ăn, thuốc, nguyên liệu và điện năng phần chi phí
biến đổi (từ 28,75 triệu đồng/vụ đến 845 triệu
đồng/vụ) (Bảng 7).

Bảng 7 cho thấy tổng thu trung bình
659,31±256,73 triệu đồng/ha/vụ. Kết quả này
phụ thuộc vào giá bán tôm thành phẩm cho nên
các hộ nuôi đã tìm hiểu để có thông tin về giá cả
thị trường là một lợi thế lớn để tạo ra lợi nhuận
265,74±185,19 triệu đồng/ha/vụ và 0,8±0,6 là
giá trị tỉ suất lợi nhuận nuôi TTCT được khảo sát
tại huyện Trà Cú. Kết quả khảo sát cũng ghi nhận
một số hộ nuôi thất bại trong vụ nuôi nhưng nhìn
chung lợi nhuận trung bình các hộ nuôi TTCT có
lợi nhuận cao có thể do giá tôm cao (108 ngìn
đồng/kg) (Bảng 7) và kinh nghiệm nuôi tích lũy
nhiều năm giúp hộ nuôi nắm được các kiến thức
cơ bản để ứng dụng vào vụ nuôi (Bảng 1). So
với tỉ suất lợi nhuận đối với nuôi tôm ao đất là
0,28±0,27 trong nghiên cứu Nguyễn Văn Tiếp
và cộng sự [12], tỉ suất lợi nhuận của nghiên cứu
này cao hơn (0,78±0,58), cho thấy hộ nuôi trên
địa bàn khảo sát đạt lợi nhuận cao.
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Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính mô hình
nuôi tôm thẻ chân trắng

Hình 2 cho thấy nghề nuôi TTCT tại huyện
Trà Cú đang có bước tiến mới với số hộ có lợi
nhuận là 92,3% và số hộ lỗ vốn là 7,7%. Theo
các hộ nuôi, nguyên nhân lỗ là do tỉ lệ sống của
tôm thấp, tôm bệnh nên thu hoạch sớm.

Hình 2: Tỉ lệ (%) hộ lời, hộ lỗ mô hình nuôi
tôm thẻ chân trắng

Các bệnh thường gặp trong nuôi tôm thẻ
Trong quá trình nuôi, tôm thường nhiễm một

số bệnh phổ biến do vi khuẩn gây ra. Tôm bị
phân trắng chiếm tỉ lệ cao nhất 30,8%. Các bệnh
còn lại hoại tử gan, đỏ thân và đốm đen có tỉ
lệ nhiễm lần lượt 25,6%, 23,1% và 20,5% (Hình
3). Bệnh xuất hiện trên tôm là kết quả tác động
của nhiều yếu tố gây ra như khâu chăm sóc quản
lí chưa tốt hoặc do mầm bệnh từ bên ngoài xâm
nhập vào ao nuôi thông qua các vật chủ trung
gian hoặc có thể con giống đã mang mầm bệnh
từ tôm bố mẹ [8]. Theo Đặng Thị Hoàng Oanh
và cộng sự [16] nước thải từ ao nuôi còn tồn
đọng dư lượng thuốc kháng sinh, thuốc trị bệnh,
mầm bệnh nếu xả trực tiếp ra môi trường sẽ làm
ô nhiễm dẫn đến tôm nuôi chết hàng loạt ở các
tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre và
Kiên Giang. Nguyễn Thị Kim Quyên và cộng sự

[17] khảo sát nuôi TTCT thâm canh tại Sóc Trăng
cho biết tôm nhiễm bệnh hoại tử gan tuỵ cao nhất
(44%, n = 20), kế đến là tôm bệnh đốm trắng
(26%) và cuối cùng là bệnh đầu vàng (14%).

Hình 3: Các bệnh thường gặp trong nuôi tôm
thẻ chân trắng

Phương pháp trị bệnh

Các hộ nuôi thường sử dụng loại thuốc khác
nhau để ức chế hoặc tiêu diệt tác nhân gây bệnh
trong ao. Hình 4 cho thấy, kháng sinh là loại
thuốc được các hộ nuôi TTCT sử dụng nhiều nhất
chiếm 41%. Ngược lại, việc bổ sung khoáng và
vitamin ít được sử dụng chiếm lần lượt 5,1% và
10,3%. 20,5% và 23,1% hộ nuôi TTCT sử dụng
men vi sinh và một số phương pháp khác để xử lí
bệnh trên tôm. Theo Moss et al. [18], người nuôi
tôm thường bổ sung một số chất như: vitamin,
khoáng, men vi sinh khi sử dụng thức ăn cho
tôm nhằm tăng cường sức đề kháng chống lại
mầm bệnh, kích thích tăng trưởng nhanh và tăng
độ tiêu hóa, mặc dù TTCT có khả năng sử dụng
một tỉ lệ nhất định thức ăn tự nhiên, hấp thụ các
vitamin và muối khoáng từ môi trường nước. Do
đó, nhu cầu sử dụng kháng sinh hay men vi sinh
các hoạt chất thiết yếu như khoáng, vitamin trong
nuôi tôm là không thể thiếu nhưng việc sử dụng
một cách hợp lí là vấn đề khó khăn của các hộ
nuôi TTCT tại vùng khảo sát. Nguyên nhân là
đa số hộ nuôi có trình độ học vấn khá thấp; có
thể chưa am hiểu phương pháp sử dụng thuốc trị
bệnh tôm do trước đó họ chỉ nuôi cá lóc; chưa
tìm được các cơ sở đại lí uy tín để mua con giống
chất lượng.
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Hình 4: Tỉ lệ (%) các phương pháp trị bệnh
trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng

C. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lợi
nhuận mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến
năng suất

Năng suất (Y (tấn/ha)) nuôi TTCT có hai biến
tương quan có ý nghĩa thống kê (trong tổng số
năm biến đưa vào phân tích: X1: Diện tích ao
nuôi; X2: Mật độ nuôi; X3: Thời gian nuôi; X4:
kích cỡ tôm thu và X5: kinh nghiệm nuôi) là: Mật
độ nuôi (con/m2): X2 và thời gian nuôi (tháng):
X3

Phương trình đa biến được viết như sau:

Y = 0,065X2+2,64X3−2457 (1)

(R = 0,8; R2 = 0,71; P = 0,00)
Phương trình (1) cho thấy mật độ và thời gian

nuôi tương quan tỉ lệ thuận với năng suất tôm
nuôi. Khi mật độ nuôi tăng lên 1 con/m2 (tăng
trong khoảng 7-87 con/m2 ) thì năng suất sẽ tăng
0,065 tấn/ha/vụ và khi thời gian nuôi tôm kéo
dài thêm 1 tháng thì năng suất sẽ tăng thêm
2,64 tấn/ha/vụ (giả định rằng khi các yếu tố khác
không thay đổi). Theo Nguyễn Thanh Long và
cộng sự [13], năng suất tăng khi mật độ thả nuôi
tăng cao ở giới hạn < 80 con/m2, tuy nhiên, khi
tăng mật độ đến 100 con/m2 thì năng suất không
tăng hoặc có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, khi
gia tăng mật độ nuôi, người nuôi tôm cần kèm
theo nhiều giải pháp kĩ thuật để đảm bảo tăng
năng suất và lợi nhuận [13].

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi
nhuận nuôi tôm thẻ chân trắng

Lợi nhuận (Y (triệu/ha/vụ)) nuôi TTCT có hai
biến tương quan có ý nghĩa thống kê với lợi
nhuận (trong tống số năm biến đưa vào phân
tích: X1: Diện tích ao nuôi; X2: Mật độ nuôi;

X3: Thời gian nuôi; X4: kích cỡ tôm thu và X5:
kinh nghiệm nuôi và X6 là giá bán) đó là kích
cỡ tôm thu hoạch (g/con): X4 và giá bán (1000
đ/kg): X6. Phương trình đa biến được viết như
sau:

Y = 127,99+40X5+3X6 (2)

(R = 0,6; R2 = 0,55; P = 0,00)
Phương trình (2) cho thấy cỡ tôm thu hoạch và

giá bán có tương quan tỉ lệ thuận với lợi nhuận
tôm nuôi. Khi kích cỡ tôm nuôi tăng lên 1 g/con
thì lợi nhuận sẽ tăng 40 triệu/ha/vụ và khi giá
bán tôm tăng thêm 1.000 đồng/kg thì lợi nhuận
sẽ tăng thêm 3 triệu/ha/vụ (giả định rằng các yếu
tố khác không thay đổi).

D. Thuận lợi và khó khăn của hộ nuôi tôm

Thuận lợi của các hộ nuôi
Có thể thấy mô hình nuôi cá lóc chuyển sang

mô hình nuôi TTCT từ các hộ về cơ sở hạ
tầng các hộ có sự quan tâm đầu tư như: các
hệ thống mạng lưới điện, các cơ sở hạ tầng
rất quan trọng trong nuôi TTCT (chiếm 75%).
Nguồn nước phong phú, khí hậu và địa hình phù
hợp cho ngành nuôi TTCT (50% hộ khảo sát).
(Bảng 8).

Bảng 8 cũng cho thấy người nuôi tôm đã có
kinh nghiệm về nuôi tôm thẻ là 30%. Đặc biệt,
các hộ nuôi thường chia sẻ kiến thức của nhau
nhằm ứng dụng các mô hình nuôi tôm có hiệu
quả kinh tế, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm
nhằm phát triển nghề nuôi TTCT ở địa phương.
Các hộ nuôi tôm được sự hỗ trợ vay vốn làm ăn
có tỉ lệ là 17,5%. Điều này cho thấy các chính
sách nhà nước tạo công ăn việc làm cho các hộ
dân đã được nâng cao sau những vụ nuôi cá lóc
bị lỗ. Ngoài ra, các hộ nuôi (12,5%) cho biết các
đại lí gần nhà đã hỗ trợ kĩ thuật nuôi TTCT.

Bảng 8: Thuận lợi của mô hình
nuôi tôm thẻ chân trắng
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Khó khăn của các hộ nuôi
Bảng 9 cho thấy vấn đề ô nhiễm nguồn nước là

yếu tố khó khăn lớn nhất của người nuôi TTCT
(chiếm 66,1%), nguyên nhân ô nhiễm được các
hộ dân cho biết do sử dụng công trình nuôi từ ao
cá lóc để nuôi TTCT nên ao rất dễ ô nhiễm, nhất
là trong tháng nuôi thứ 2 trở đi. Ao nuôi cá lóc
có bậc tam cấp nên thức ăn dễ tích tụ trên các
bậc này, qua thời gian dẫn tới môi trường nước
tôm nuôi bị ô nhiễm.

Tình hình dịch bệnh trên tôm cũng đang diễn
biến phức tạp. Kết quả khảo sát cho thấy 53,9%
người nuôi quan tâm về vấn đề này. Công tác
kiểm soát dịch của từng hộ nuôi còn khá yếu
kém nên dẫn đến dịch bệnh lây lan hàng loạt.

Bảng 9: Khó khăn của mô hình nuôi
tôm thẻ chân trắng

V. KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT

A. Kết luận

Tổng diện tích ao nuôi TTCT trung bình là
0,36±0,33 ha, diện tích ao nuôi trung bình là
0,24±0,14 ha, mật độ nuôi 37,59±19,49 con/m2.
Nhìn chung, các hộ nuôi tại địa bàn có quan tâm
về diện tích, mật độ để đáp ứng nhu cầu phù
hợp cho TTCT phát triển. Thời gian nuôi tôm
là 2,59±0,56 tháng, năng suất đạt là 6,63±3,61
tấn/ha.

Tổng chi phí trung bình của vụ nuôi là
393,57±206,55 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận là
265,74±185,19 triệu đồng/ha. Điều này cho thấy
các hộ nuôi tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh sau
khi chuyển đổi từ nuôi cá lóc sang nuôi TTCT
đã có kết quả khả thi, đa số hộ nuôi đều có lợi
nhuận cao, góp phần cải thiện thu nhập cho các
hộ sau những kì nuôi cá lóc không thuận lợi.

B. Đề xuất

Người nuôi nên tuân thủ theo lịch thời vụ, các
cơ quan tại địa phương cần có biện pháp khuyến
khích người dân tham gia các hoạt động tập huấn,
hội thảo nhằm tiếp nhận các kinh nghiệm, từ đó

giúp nâng cao tay nghề nuôi để phản ứng kịp thời
những khó khăn trong quá trình nuôi, đảm bảo
thời gian nuôi, kích cỡ tôm thu và giá bán.

Người nuôi tôm cần tìm hiểu các thông tin
truyền thông nhanh nhất để phản ứng kịp thời
với giá cả thị trường, dịch bệnh tại các vùng lân
cận cũng như tại địa phương.

Nguồn nước thải từ các hoạt động nuôi cá lóc
có thể gây ô nhiễm, do đó người nuôi tôm cần
theo mô hình có ao lắng để giảm thiểu ô nhiễm
môi trường.
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